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Tỷ giá 
1 USD = 20.970 đ 

1 EUR = 26.926,51đ 
1 CNY = 3.448 đ 

1 USD =55,61 RS 

 
Ngày phát hành: 27-5-2013 

Chứng khoán 
LAF: 4,8 
VDL: 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Thị trường điều nhân: 

Ấn Độ: 

Thị trường nội địa lẫn thị trường XK Ấn Độ giao dịch bình 
thường. Trong tuần qua, nhóm hàng điều nhân nguyên 
trắng giảm giá giảm nhẹ, hàng cấp dưới (Butts, Splits, 
Pieces) giữ giá. Tham khảo giá điều nhân XK của Ấn Độ 
(ĐVT: USD/ Lb FOB Ấn Độ): 

W240:  3,85 -3,95; W320: 3,35 - 3,45; 
W450 & SW320: 3,05 - 3,10; WB: 2,30 - 2,40; 

WS: 2,25 - 2,35; LP: 1,55 - 1,65. 

*** Thị trường, theo dự báo của một số DN Ấn Độ sẽ tiếp 
tục đi ngang do nhu cầu không có tăng/ giảm đột biến, ít 
nhất là đến hết Quý II/ 2013. Bên cạnh đó, giá của một số 
loại hạt cạnh tranh với hạt điều, đặc biệt là giá hạnh nhân 
đã giảm tương đối trong thời gian vừa qua.  

 

Việt Nam: 

Thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Quốc giao dịch diễn ra 
bình thường.Tham khảo giá điều nhân XK tuần qua (ĐVT: 
USD/ Lb FOB Tp. HCM): 

W240: 3,85 – 3,95 ; W320: 3,35 - 3,45; 
W450/ SW320: 3,05 - 3,10; 

WS/ WB: 2,15 - 2,25; LP: 1,45 - 1,55. 

*** Thông qua chuyến khảo sát thị trường của Hiệp hội 
trái cây khô và hạt điều Mao Ming - Điện Bạch, Quảng 
Đông, Trung Quốc tại Việt Nam từ ngày 24 – 27/4/2013, 
đoàn DN Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác mua 

bán lâu dài với các DN Việt Nam. Khách đánh giá cao chất 
lượng hàng của nhóm các DN Long An. Đối với các địa 
phương khác, đặc biệt ở Bình Phước, khách đề nghị các 
DN hợp tác quản lý, duy trì chất lượng đồng đều; chú ý 
phân size chuẩn; kiểm soát độ ẩm tốt; không bỏ thuốc 
hun trùng (hoặc hút ẩm vào thùng thiếc XK). Khách lưu ý 
về việc đóng hàng trong thùng carton 5 lớp và đề nghị 
thống nhất bao bì thùng thiếc với trọng lượng tịnh 21 kgs 
cho các loại hàng teo, cấp thấp (TPB, TPN,…). Khách đồng 
ý thực hiện thí điểm bao bì nhân điều plastic (PE) trọng 
lượng tịnh 10kg hút chân không đóng trong thùng carton 
đối với nhóm DN Long An vàhy vọng tháng 7 – 8 giá thị 
trường nội địa sẽ tốt hơn để mua hạt điều Việt Nam với 
giá cao hơn. 

  
 Thị trường điều thô: 

Giá điều thô quốc tế đã giảm liên tục trong hơn 1 tháng 
qua do nhu cầu mua nguyên liệu từ châu Phi sụt giảm 
mặc dù giá tương đối cạnh tranh. 4 tháng đầu năm 2013, 
trên 50% lượng điều thô nhập khẩu của Việt Nam đến từ 
Campuchia. Trao đổi với một số DN chế biến, hiện nay do 
loại hàng nhân điều cấp thấp, nhân điều bể (vỡ) giá quá 
thấp nên lựa chọn nguyên liệu đầu vào phải cẩn thận để 
tỷ lệ hàng bể thấp. Chính vì vậy mà nguyên liệu trong 
nước hay NK từ Campuchia vẫn được lựa chọn dù giá cao 
hơn.Quý vị tham khảo giá điều thô NK (USD/Mt. CFR Tp. 
HCM) tuần qua:  

IVC: 800 – 850; Guinea Bissau: 870 – 920; 
Ghana: 820 – 870; Nigeria: 750 – 800. 

*** Tại công văn số 63/2013/CV-HHĐ ngày 23/5/2013 
của Hiệp hội Điều Việt Nam(VINACAS) gửi Tổng Cục Hải 
quan, VINACAS đã làm rõ nội dung liên quan đến định 
mức nguyên liệu điều CampuchiaNK: “do đặc thù nguyên 
liệu hạt điều thô xuất xứ Campuchia có độ ẩm cao (hạt 
tươi), do vậy đối với những lô hàng có độ ẩm từ 16% – 
30%, định mức tiêu hao nguyên liệu hạt Điều thô cho 
nhân Điều xuất khẩu là: 5,7 – 6,0 Kg Điều thô/ 01 kg Điều 
nhân XK”. 

Trước đó, tại công văn số 09 /2013/CV-HHĐ ngày 
11/1/2013 của VINACAS, VINACAS đã công bố định mức 
nguyên liệu NK cho chế biến NK điều, áp dụng cho nguyên 
liệu hạt điều thô (hạt khô) có độ ẩm 10 - 15% xuất xứ từ 
châu Phi, Inđônêxia, Campuchia được nhập khẩu về Việt 
Nam. Trong đó điều thô Campuchia áp định mức 5 kg 
Điều thô NK/ 01 kg Điều nhân XK. 

  
 Tin khác: 

1. Chủ tịch VINACAS đã kết thúc tốt đẹp chuyến đi Tây 
Ban Nha dự Đại hội hạt ăn được và trái cây khô quốc tế 
INC 2013 và Hội nghị của Tổ chức Điều toàn cầu, Diễn 
đàn dinh dưỡng thế giới 2013. Chúng tôi sẽ dành nội dung 
chính của Bản tin tuần tới để đưa tin chi tiết về kết quả 
của chuyến đi này. 

2. Tập Đoàn bán lẻ lớn thứ hai Hoa Kỳ và thứ 4 trên thế 
giới Kroger đã đến Việt Nam và có buổi làm việc với các 
DN chế biến XK điều nhân của Việt Nam ngày 14/5/2013 

tại Tp. HCM. Nhu cầu của Tập Đoàn là tìm kiếm nhà cung 
cấp sản phẩm điều nhân sơ chế hoặc thành phẩm đáp 
ứng các yêu cầu sau: (1) DN Việt Nam hiện đang xuất 
khẩu vào thị trường Mỹ. (2) Có chứng chỉ HACCP hoặc các 
chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế khác. 3. Là DN chế 
biến (không phải là DN thương mại). 4. DN mong muốn 
hợp tác lâu dài với Tập Đoàn Kroger – Hoa Kỳ.Buổi làm 
việc có sự tham dự của trên 30 DN XK của Việt Nam. 
Nhiều DN đã tiếp xúc và đặt quan hệ giao thương với Tập 
Đoàn Kroger – Hoa Kỳ. 

*** Trong thời gian tới, VINACAS sẽ tiếp tục tổ chức các 
buổi giao thương với các DN bán lẻ, đặc biệt là một số DN 
bán lẻ trong nước có thương hiệu nổi tiếng như: Co-
opmart, Hapro,…   

3.Tập đoàn USIBRAS – một trong những doanh nghiệp 
chế biến xuất khẩu điều lớn nhất Braxin dự kiến đầu tư 25 
triệu USD để xây dựng nhà máy chế biến điều tại Ghana. 
Hiện nay USIBRAS đang sở hữu 2 nhà máy tại Braxin với 
tổng công suất chế biến 70.000 tấn điều thô/ ngày. Ở Mỹ 
USIBRAS có 1 liên doanhlà Công ty Nutsco. 

__________ 

Ghi chú: các thông tin của Bản tin này được biên tập từ 
một số báo, đài trong nước và quốc tế(World cashew, 
Business Line,… và thông tin của Hội viên VINACAS. 
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Số liệu thống kê xuất khẩu điều nhân 4 tháng đầu năm 2013 
 

 
 
 

Tháng 
Lượng XK 

tăng giảm 
(+/-) so với 

cùng kỳ 2012 
Kim ngạch XK 

+/- cùng 
kỳ 2012 

Giá XK 
bình quân 

+/- cùng 
kỳ 2012 

(Mt) % (USD) % (USD) % 

1 18,479 92.27% 109,740,634 52.86% 5,939 -20.49% 

2 15,848 44.48% 91,042,568 23.01% 5,745 -14.86% 

3 15,422 8.49% 96,457,957 1.70% 6,254 -6.26% 

4 19,799 68.66% 127,842,646 68.68% 6,457 0.02% 

T.C. 69,548 49.45% 425,083,806 34.33% 6,099 -10.79% 

KH: 180,000 -10.19% 1,500,000,000 14.07% 8,333 26.24% 

 % TT so với KH 38.64% % so với KH 28.34%  73.18% 

 
* KH: Kế hoạch SX KD năm 2013 của VINACAS 

 
__________ 

 
Số liệu thống kê nhập khẩu điều thô 4 tháng đầu năm 2013 

 

 
 

Tháng Lượng NK tăng/ giảm 
(+/-) so với 

cùng kỳ 2012 

Kim ngạch NK +/- cùng 
kỳ 2012 

Giá NK 
bình quân 

+/- cùng 
kỳ 2012 

(Mt) % (USD) % (USD/ Mt.) % 

1 25,430 741.77% 24,360,735 548.22% 958 -22.99% 

2 33,996 203.83% 37,412,326 192.45% 1,100 -3.72% 

3 32,919 -13.02% 35,048,744 -9.72% 1,065 3.79% 

4 12,058 -12.32% 15,504,278 15.67% 1,286 31.88% 

T.C. 104,403 58.65% 112,326,081 63.32% 1,102 0.48% 

KH: 400,000 35.69% 300,000,000 3.10% 750 -25.74% 

 % so với KH 26.10% % so với KH 37.44%  146.96% 

 
* KH: Kế hoạch SX KD năm 2013 của VINACAS 

Nguồn số liệu: TCHQ 
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